






















1 

 

CHI TIẾT GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN 

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026) 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty cố phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đã có các giao dịch với các bên liên quan - 

là các công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đang nắm giữ chức vụ quản lý và chi trả cổ tức cho các 

cổ đông lớn của Tổng công ty.  

Thông tin về các giao dịch được trình bày tại bảng dưới đây: 

Đơn vị: VND 
 

STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Số Giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

với 

công 

ty 

 

Số 

Quyết 

định của 

HĐQT 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch  

Nội dung 
Giá trị giao dịch 

(VND) 

Số 

lượng 

hợp 

đồng  

1 Tổng công 

ty Bảo hiểm 

Bảo Việt 

Bên có liên 

quan của 

người nội 

bộ 

45/GPĐC1

5/KDBH 

cấp ngày 

29/03/2019 

bởi Bộ Tài 

chính 

Số 7 Lý 

Thường 

Kiệt, 

phường 

Cửa Nam, 

Hà Nội 

6 

tháng 

đầu 

năm 

2026 

33/202

5/QĐ-

HĐQT 

Tổng Phí nhận tái bảo 

hiểm 
176,986,278,024  

178 Hoa hồng nhận tái bảo 

hiểm 
42,523,712,730  

Bồi thường nhận tái 

bảo hiểm 
60,896,099,006  

Tổng Phí nhượng tái 

bảo hiểm   
242,147,234,642  

107 
Hoa hồng nhượng tái 

bảo hiểm 
211,495,314,584  

Thu bồi thường 

nhượng tái bảo hiểm 
9,556,934,645 
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2 Tổng Công 

ty cổ phần 

Bảo hiểm 

Toàn cầu 

(GIC) 

Bên có liên 

quan của 

người nội 

bộ 

37GP/KD

BH cấp 

ngày 

19/06/2006 

bởi Bộ Tài 

chính  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tầng 16, 

Tòa nhà 

Nam Á, 

201-203 

Cách 

Mạng 

Tháng 8, 

Phường 

Bàn Cờ, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

6 

tháng 

đầu 

năm 

2026 

33/202

5/QĐ-

HĐQT 

Tổng Phí nhận tái bảo 

hiểm 
67,833,636,082 

53 Hoa hồng nhận tái bảo 

hiểm 
55,205,169,351 

Bồi thường nhận tái 

bảo hiểm 
4,240,329,371 

Tổng Phí nhượng tái 

bảo hiểm   
1,319,600,262 

33 
Hoa hồng nhượng tái 

bảo hiểm 
435,386,521 

Thu bồi thường 

nhượng tái bảo hiểm 
457,528,257 

Doanh thu cho thuê 

văn phòng  
423,190,710 2 

3 Công ty cổ 

phần Bảo 

hiểm Hùng 

Vương 

(BHV) 

Bên có liên 

quan của 

người nội 

bộ 

50GP/KD

BH cấp 

ngày 

19/05/2008 

bởi Bộ Tài 

chính 

  

  

  

  

  

  

Tầng 5, 

Tòa nhà 

Samsora 

Premier, 

105 Chu 

Văn An, 

Phường Hà 

Đông, Hà 

Nội 

6 

tháng 

đầu 

năm 

2026 

33/202

5/QĐ-

HĐQT 

Tổng Phí nhận tái bảo 

hiểm 
198,690,841,362 

50 
Hoa hồng nhận tái bảo 

hiểm 
132,364,597,774 

Bồi thường nhận tái 

bảo hiểm 
54,013,346,053 

Tổng Phí nhượng tái 

bảo hiểm   
15,127,064,124 

91 
Hoa hồng nhượng tái 

bảo hiểm 
3,976,762,470 

Thu bồi thường 

nhượng tái bảo hiểm 
17,144,968,725 

Doanh thu cho thuê 

văn phòng 
122,727,272  

4 Công ty 

TNHH Bảo 

hiểm 

Bên có liên 

quan của 

người nội 

bộ 

70/GPĐC1

/KDBH 

cấp ngày 

18/08/2014 

Tầng 45, 

Bitexco 

Financial 

Tower, 2 

6 

tháng 

đầu 

33/202

5/QĐ-

HĐQT 

Tổng Phí nhận tái bảo 

hiểm 
61,634,702,644 

118 
Hoa hồng nhận tái bảo 

hiểm 
13,466,678,830 
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Samsung 

Vina (SVI) 

bởi Bộ Tài 

chính 

Hải Triều, 

phường Sài 

Gòn, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

năm 

2026 

Bồi thường nhận tái 

bảo hiểm 
25,096,627,963 

Cổ tức được chia 11,791,903,537 1 

5 Tổng công 

ty cổ phần 

Bảo Minh 

Cổ đông 

lớn/Bên có 

liên quan 

27GP/KD

BH cấp 

ngày 

08/09/2004 

bởi Bộ Tài 

chính  

26 Tôn Thất 

Đạm, 

Phường Sài 

Gòn, TP. 

Hồ Chí 

Minh 

6 

tháng 

đầu 

năm 

2026 

33/202

5/QĐ-

HĐQT 

Tổng Phí nhận tái bảo 

hiểm 
45,321,540,269 

83 
Hoa hồng nhận tái bảo 

hiểm 
10,178,722,928 

Bồi thường nhận tái 

bảo hiểm 
14,121,505,755 

Tổng Phí nhượng tái 

bảo hiểm   
46,673,331,903 

147 
Hoa hồng nhượng tái 

bảo hiểm 
11,932,658,409 

Thu bồi thường 

nhượng tái bảo hiểm 
31,246,497,743 

6 Tổng công 

ty cổ phần 

Bảo hiểm 

Petrolimex 

Bên có liên 

quan 

67/GP/KD

BH cấp 

ngày 

26/10/2011 

bởi Bộ Tài 

chính 

Tầng 21-

22 Tòa nhà 

MIPEC, 

229 Tây 

Sơn, 

Phường 

Kim Liên, 

Hà Nội 

6 

tháng 

đầu 

năm 

2026 

33/202

5/QĐ-

HĐQT 

Tổng Phí nhận tái bảo 

hiểm 
166,490,253,932 

135 
Hoa hồng nhận tái bảo 

hiểm 
34,958,149,301 

Bồi thường nhận tái 

bảo hiểm 
76,917,186,187 

Tổng Phí nhượng tái 

bảo hiểm   
32,852,904,003 

120 
Hoa hồng nhượng tái 

bảo hiểm 
8,492,546,383 

Thu bồi thường 

nhượng tái bảo hiểm 
19,423,917,423 

7 Công ty cổ 

phần môi 

giới Bảo 

Bên có liên 

quan 

75/GP/KD

BH cấp 

ngày 

17/11/2016 

Số 01 Đặng 

Văn Sâm, 

Phường 

Đức Nhuận, 

6 

tháng 

đầu 

33/202

5/QĐ-

HĐQT 

Tổng Phí nhận tái bảo 

hiểm 
903,774,480  

Hoa hồng nhận tái bảo 

hiểm 
225,943,620 1 
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hiểm 

Legacy 

bởi Bộ Tài 

chính 

TP. Hồ Chí 

Minh 

năm 

2026 

Bồi thường nhận tái 

bảo hiểm 
-  

8 Swiss Re Cổ đông lớn  CS6628 

cấp ngày 

27/07/2007

 

  

  

  

Level 11, 

Unit 01, 

Menara IQ, 

Lingkaran 

TRX, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

6 

tháng 

đầu 

năm 

2026 

33/202

5/QĐ-

HĐQT 

Tổng Phí nhượng tái 

bảo hiểm   
148,098,977,528 

44 
Hoa hồng nhượng tái 

bảo hiểm 
45,412,464,415 

Thu bồi thường 

nhượng tái bảo hiểm 
51,479,979,130 

9 Công ty 

TNHH 

Quản lý 

Quỹ Bảo 

Việt (BVF) 

Bên có liên 

quan của 

người nội 

bộ 

08/GPĐC-

UBCK cấp 

ngày 

17/01/2022 

bởi Ủy ban 

Chứng 

khoán Nhà 

nước 

Tầng 5, số 

8 Lê Thái 

Tổ, 

phường 

Hoàn 

Kiếm, Hà 

Nội 

6 

tháng 

đầu 

năm 

2026 

 

Phí quản lý  241,477,396 1 

13 Công ty cổ 

phần Đầu 

tư VINARE 

Công ty con 010314155

6 cấp ngày 

16/07/2021 

bởi Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư Hà 

Nội (nay là 

Sở Tài 

Chính Hà 

Nội) 

Tầng 6, 

141 Lê 

Duẩn, Cửa 

Nam, Hà 

Nội 

6 

tháng 

đầu 

năm 

2026 

 

Doanh thu cho thuê 

văn phòng 
99,099,000 1 

 



bán niên

1 2 3 5 6 11 12 13

1 VNR Nguyễn Anh Tuấn
Chủ tịch Hội đồng 

quản trị
9,458 0.005%

1.01 VNR Nguyễn Đức Minh

Bố đẻ Ông Nguyễn 

Anh Tuấn - Chủ tịch 

Hội đồng quản trị

1.02 VNR Huỳnh Thị Trúc Đào

Vợ Ông Nguyễn Anh 

Tuấn - Chủ tịch Hội 

đồng quản trị

1.03 VNR Nguyễn Thành Nam

Con trai Ông Nguyễn 

Anh Tuấn - Chủ tịch 

Hội đồng quản trị

1.04 VNR Nguyễn Tuấn Đức

Con trai Ông Nguyễn 

Anh Tuấn - Chủ tịch 

Hội đồng quản trị

1.05 VNR

Nguyễn Thu Hương

Chị ruột Ông Nguyễn 

Anh Tuấn - Chủ tịch 

Hội đồng quản trị

1.06 VNR Nguyễn Đức Thắng

Em ruột Ông Nguyễn 

Anh Tuấn - Chủ tịch 

Hội đồng quản trị

1.07 VNR Nguyễn Tuấn Anh

Anh rể Ông Nguyễn 

Anh Tuấn - Chủ tịch 

Hội đồng quản trị

1.08 VNR Trần Thị Hồng Hạnh

Em dâu Ông Nguyễn 

Anh Tuấn - Chủ tịch 

Hội đồng quản trị

1.09 VNR
Hiê ̣̣̣̣p hội Bảo hiểm 

Việt Nam

Ông Nguyễn Anh 

Tuấn làm Phó Chủ 

tịch thường trực

2 VNR Nguyễn Xuân Việt
Phó Chủ tịch Hội đồng 

quản trị
0

2.01 VNR Nguyễn Xuân Ninh

Bố đẻ Ông Nguyễn 

Xuân Việt - Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị

STT Họ tên (*)
Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ
Mã CK

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

VNR

Loại BCQT:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty bán niên 2026)

Tên doanh nghiệp:

Mã chứng khoán:

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú (về việc 

không có số 

Giấy NSH và các 

ghi chú khác)

Vu Thi My Trang
Stamp



2.02 VNR Vũ Thị Đức

Mẹ đẻ Ông Nguyễn 

Xuân Việt - Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị

2.03 VNR Chu Thị Xuân Hường

Vợ Ông Nguyễn Xuân 

Việt - Phó Chủ tịch 

Hội đồng quản trị

2.04 VNR Nguyễn Minh Ánh

Con gái Ông Nguyễn 

Xuân Việt - Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị

2.05 VNR Nguyễn Việt Anh

Con trai Ông Nguyễn 

Xuân Việt - Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị

2.06 VNR Nguyễn Minh Hoa

Chị ruột Ông Nguyễn 

Xuân Việt - Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị

2.07 VNR Nguyễn Thị Thu

Em ruột Ông Nguyễn 

Xuân Việt - Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị

2.08 VNR Ngô Bình Nghiêm

Anh rể Ông Nguyễn 

Xuân Việt - Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị

2.09 VNR Vũ Mạnh Thắng

Em rể̉̉̉ Ông Nguyễn 

Xuân Việt - Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị

2.10 VNR Tập đoàn Bảo Việt

Ông Nguyễn Xuân 

Việt làm Phó Chủ tịch 

Hội đồng quản trị

2.11 VNR

Công ty TNHH 

Quản lý Quỹ Bảo 

Việt

Ông Nguyễn Xuân 

Việt làm Thành viên 

HĐTV

2.12 VNR

Công ty Cổ phần 

chứng khoán Bảo 

Việt (BVSC)

Ông Nguyễn Xuân 

Việt làm Thành viên 

Hội đồng quản trị

2.13 VNR
Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam

Ông Nguyễn Xuân 

Việt làm Chủ tịch

3 VNR Anna Lee On Wah 
Thành viên HĐQT độc 

lập 

3.01 VNR

Tập đoàn Tái bảo 

hiểm Thụy Sỹ (Swiss 

Re)

Bà Anna Lee On Wah 

làm Trưởng bộ phận 

Phát triển sản phẩm 

mới, P&C tại Đông 

Nam Á, Hong Kong, 

Đài Loan, Hàn Quốc 

& Ấn Độ; Trưởng bộ 

phận P&C của Hong 

Kong & Đài Loan, 

Swiss Re

4 VNR Mai Xuân Dũng

Thành viên Hội đồng 

quản trị/Tổng Giám 

đốc

57,332 0.03%

4.01 VNR Mai Xuân Nhận

Bố đẻ Ông Mai Xuân 

Dũng - Thành viên 

Hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc



4.02 VNR Lê Thị Hữu

Mẹ đẻ Ông Mai Xuân 

Dũng - Thành viên 

Hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc

4.03 VNR
Nguyễn Thị Thu 

Hương

Vợ Ông Mai Xuân 

Dũng - Thành viên 

Hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc

4.04 VNR Mai Xuân Lộc

Con trai Ông Mai 

Xuân Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc

4.05 VNR Mai Thanh Tú

Con gái Ông Mai 

Xuân Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc

4.06 VNR Mai Xuân Thành

Anh ruột Ông Mai 

Xuân Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc

4.07 VNR Mai Xuân Khẩn

Anh ruột Ông Mai 

Xuân Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc

4.08 VNR Mai Xuân Hùng

Anh ruột Ông Mai 

Xuân Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc

4.09 VNR Mai Thị Thu Hường

Chị ruột Ông Mai 

Xuân Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc

4.10 VNR Quách Thị Vân

Chị dâu Ông Mai 

Xuân Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc

4.11 VNR Lê Thị Thanh Huyền

Chị dâu Ông Mai 

Xuân Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc

4.12 VNR Kiều Quang Phòng

Anh rể Ông Mai Xuân 

Dũng - Thành viên 

Hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc

5 VNR
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hường

Thành viên Hội đồng 

quản trị
0

5.01 VNR Phan Thùy Nghĩa

Mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị 

Quỳnh Hường - Thành 

viên Hội đồng quản trị

5.02 VNR Trần Thị Bé

Mẹ chồng Bà Nguyễn 

Thị Quỳnh Hường - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị



5.03 VNR Trần Phương

Chồng Bà Nguyễn Thị 

Quỳnh Hường - Thành 

viên Hội đồng quản trị

5.04 VNR
Trần Nguyễn Ngọc 

Trâm Anh

Con gái Bà Nguyễn 

Thị Quỳnh Hường - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

5.05 VNR
Trần Nguyễn Ngọc 

Minh Khuê

Con gái Bà Nguyễn 

Thị Quỳnh Hường - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

5.06 VNR Nguyễn Thị Thúy Hà

Chị gái Bà Nguyễn 

Thị Quỳnh Hường - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

5.07 VNR
Nguyễn Thị Ngọc 

Thọ

Em gái Bà Nguyễn 

Thị Quỳnh Hường - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

5.08 VNR Nguyễn Mạnh Cường

Em trai Bà Nguyễn 

Thị Quỳnh Hường - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

5.09 VNR Nguyễn Hải Chung

Anh rể Bà Nguyễn Thị 

Quỳnh Hường - Thành 

viên Hội đồng quản trị

5.10 VNR Nguyễn Việt Dũng

Em rể Bà Nguyễn Thị 

Quỳnh Hường - Thành 

viên Hội đồng quản trị

5.11 VNR Trương Hà Mi

Em dâu Bà Nguyễn 

Thị Quỳnh Hường - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

6 VNR Đoàn Việt Trang
Thành viên Hội đồng 

quản trị
0

6.01 VNR Đoàn Văn Đạc

Bố đẻ Ông Đoàn Việt 

Trang - Thành viên 

Hội đồng quản trị

6.02 VNR Lê Thị Phương

Mẹ đẻ Ông Đoàn Việt 

Trang - Thành viên 

Hội đồng quản trị

6.03 VNR Vũ Quang Thuần

Bố vợ Ông Đoàn Việt 

Trang - Thành viên 

Hội đồng quản trị

6.04 VNR Đinh Thị Thục

Mẹ vợ Ông Đoàn Việt 

Trang - Thành viên 

Hội đồng quản trị



6.05 VNR Vũ Thị Bích Thủy

Vợ Ông Đoàn Việt 

Trang - Thành viên 

Hội đồng quản trị

6.06 VNR Đoàn Phương Nghi

Con gái Ông Đoàn 

Việt Trang - Thành 

viên Hội đồng quản trị

6.07 VNR Đoàn Hoàng Nam

Con trai Ông Đoàn 

Việt Trang - Thành 

viên Hội đồng quản trị

6.08 VNR
Đoàn Thị Phương 

Loan

Em ruột Ông Đoàn 

Việt Trang - Thành 

viên Hội đồng quản trị

6.09 VNR Vũ Đức Thành

Em rể Ông Đoàn Việt 

Trang - Thành viên 

Hội đồng quản trị

6.10 VNR
Tổng công ty Bảo 

hiểm Bảo Việt

Ông Đoàn Việt Trang 

làm Tổng Giám đốc

6.11 VNR

Công ty Cổ phần 

chứng khoán Bảo 

Việt (BVSC)

Ông Đoàn Việt Trang 

làm Chủ tịch Hội đồng 

quản trị 

7 VNR Phạm Phan Dũng
Thành viên Hội đồng 

quản trị độc lập
0

7.01 VNR Hoàng Thị Tuyết

Mẹ vợ Ông Phạm 

Phan Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản trị 

độc lập

7.02 VNR Lê Thị Xuân Mai

Vợ Ông Phạm Phan 

Dũng - Thành viên 

Hội đồng quản trị độc 

lập

7.03 VNR Phạm Thanh Tùng

Con trai Ông Phạm 

Phan Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản trị 

độc lập

7.04 VNR Phạm Dũng Hưng

Con trai Ông Phạm 

Phan Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản trị 

độc lập

7.05 VNR Nguyễn Thị Nhung

Con dâu Ông Phạm 

Phan Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản trị 

độc lập

7.06 VNR Trần Hiền Chi

Con dâu Ông Phạm 

Phan Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản trị 

độc lập

6,240 0.003%



7.07 VNR Phạm Phan Quang

Anh trai Ông Phạm 

Phan Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản trị 

độc lập

7.08 VNR Phạm Thị Hoàng Yến

Em gái Ông Phạm 

Phan Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản trị 

độc lập

7.09 VNR Phạm Thị Hồng Hà

Em gái Ông Phạm 

Phan Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản trị 

độc lập

7.10 VNR Lý Thị Kim Oanh

Chị dâu Ông Phạm 

Phan Dũng - Thành 

viên Hội đồng quản trị 

độc lập

7.11 VNR Nguyễn Văn Phượng

Em rể Ông Phạm Phan 

Dũng - Thành viên 

Hội đồng quản trị độc 

lập

7.12 VNR Nguyễn Tuấn Anh

Em rể Ông Phạm Phan 

Dũng - Thành viên 

Hội đồng quản trị độc 

lập

8 VNR
Nguyễn Hồng Hoàng 

Nam

Thành viên Hội đồng 

quản trị

8.01 VNR Nguyễn Hồng Lâm

Bố đẻ Ông Nguyễn 

Hồng Hoàng Nam - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

8.02 VNR Lê Tuyết Anh

Mẹ đẻ Ông Nguyễn 

Hồng Hoàng Nam - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

8.03 VNR Trần Quang Trung

Bố vợ Ông Nguyễn 

Hồng Hoàng Nam - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

8.04 VNR Đỗ Thị Ninh

Mẹ vợ Ông Nguyễn 

Hồng Hoàng Nam - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

8.05 VNR Trần Đỗ Bảo Châu

Vợ Ông Nguyễn Hồng 

Hoàng Nam - Thành 

viên Hội đồng quản trị

8.06 VNR
Nguyễn Hồng Minh 

Quang

Con trai Ông Nguyễn 

Hồng Hoàng Nam - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

8.07 VNR
Nguyễn Hồng Hoàng 

Anh

Con gái Ông Nguyễn 

Hồng Hoàng Nam - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

8.08 VNR Nguyễn Hồng Việt

Anh ruột Ông Nguyễn 

Hồng Hoàng Nam - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị



8.09 VNR Hoàng Thị Phương

Chị dâu Ông Nguyễn 

Hồng Hoàng Nam - 

Thành viên Hội đồng 

quản trị

9 VNR Phạm Thanh Hải
Thành viên Hội đồng 

quản trị

9.01 VNR Phạm Thanh Tuyền

Bố đẻ Ông Phạm 

Thanh Hải - Thành 

viên Hội đồng quản trị

9.02 VNR Lê Thị Kỷ

Mẹ đẻ Ông Phạm 

Thanh Hải - Thành 

viên Hội đồng quản trị

9.03 VNR Nguyễn Thị Đắp

Mẹ vợ Ông Phạm 

Thanh Hải - Thành 

viên Hội đồng quản trị

9.04 VNR
Trương Quang 

Khánh Tâm

Vợ Ông Phạm Thanh 

Hải - Thành viên Hội 

đồng quản trị

9.05 VNR Phạm Khánh Vân

Con gái Ông Phạm 

Thanh Hải - Thành 

viên Hội đồng quản trị

9.06 VNR Phạm Quang Tuấn

Con trai Ông Phạm 

Thanh Hải - Thành 

viên Hội đồng quản trị

Còn nhỏ

9.07 VNR Phạm Thanh Huyền

Chị gái Ông Phạm 

Thanh Hải - Thành 

viên Hội đồng quản trị

9.08 VNR

Tổng công ty cổ 

phần Bảo hiểm 

Petrolimex

Ông Phạm Thanh Hải 

là Chủ tịch Hội đồng 

quản trị (chuyên trách)

9.09 VNR

Công ty Liên doanh 

TNHH Kho Xăng 

dầu ngoại quan Vân 

Phong

Ông Phạm Thanh Hải 

là Thành viên Hội 

đồng thành viên

10 VNR Vũ Ngọc Vượng Trưởng Ban Kiểm soát

10.01 VNR Vũ Quang Thịnh

Bố đẻ Ông Vũ Ngọc 

Vượng - Trưởng Ban 

Kiểm soát

10.02 VNR Vũ Thị Mạnh

Mẹ đẻ Ông Vũ Ngọc 

Vượng - Trưởng Ban 

Kiểm soát

10.03 VNR Nguyễn Xuân Hữu

Bố vợ Ông Vũ Ngọc 

Vượng - Trưởng Ban 

Kiểm soát

10.04 VNR
Nguyễn Thị Tuyết 

Loan

Mẹ vợ Ông Vũ Ngọc 

Vượng - Trưởng Ban 

Kiểm soát

10.05 VNR Nguyễn Quỳnh Trang

Vợ Ông Vũ Ngọc 

Vượng - Trưởng Ban 

Kiểm soát

10.06 VNR Vũ Ngọc Minh Anh

Con gái Ông Vũ Ngọc 

Vượng - Trưởng Ban 

Kiểm soát



10.07 VNR Vũ Minh Trí

Con trai Ông Vũ Ngọc 

Vượng - Trưởng Ban 

Kiểm soát

10.08 VNR Vũ Thị Hằng

Em gái Ông Vũ Ngọc 

Vượng - Trưởng Ban 

Kiểm soát

10.09 VNR Vũ Thị Thúy Nga

Em gái Ông Vũ Ngọc 

Vượng - Trưởng Ban 

Kiểm soát

10.10 VNR Vũ Toàn Thắng

Em rể Ông Vũ Ngọc 

Vượng - Trưởng Ban 

Kiểm soát

10.11 VNR Trần Hoàng Điệp

Em rể Ông Vũ Ngọc 

Vượng - Trưởng Ban 

Kiểm soát

10.12 VNR

Công ty cổ phần Du 

lịch Khách sạn Sài 

Gòn Hạ Long

Ông Vũ Ngọc Vượng 

làm Thành viên Ban 

Kiểm soát

11 VNR
Nguyễn Xuân Việt 

Anh

Thành viên Ban Kiểm 

soát
0

11.01 VNR Nguyễn Xuân Tiệp

Bố đẻ Ông Nguyễn 

Xuân Việt Anh - 

Thành viên Ban Kiểm 

soát

11.02 VNR Lê Thị Vân Dung

Mẹ đẻ Ông Nguyễn 

Xuân Việt Anh - 

Thành viên Ban Kiểm 

soát

11.03 VNR Lưu Thúy Hoàn

Mẹ vợ Ông Nguyễn 

Xuân Việt Anh - 

Thành viên Ban Kiểm 

soát

11.04 VNR Nguyễn Thanh Hoa

Vợ Ông Nguyễn Xuân 

Việt Anh - Thành viên 

Ban Kiểm soát

11.05 VNR Nguyễn Anh Khôi

Con trai Ông Nguyễn 

Xuân Việt Anh - 

Thành viên Ban Kiểm 

soát

11.06 VNR Nguyễn Xuân Khôi

Con trai Ông Nguyễn 

Xuân Việt Anh - 

Thành viên Ban Kiểm 

soát

11.07 VNR
Nguyễn Lê Phương 

Anh

Chị gái Ông Nguyễn 

Xuân Việt Anh - 

Thành viên Ban Kiểm 

soát

12 VNR Đào Mạnh Dương
Thành viên Ban Kiểm 

soát
88,313 0.044%

12.01 VNR Lương Thị Ngọt

Mẹ đẻ Ông Đào Mạnh 

Dương - Thành viên 

Ban Kiểm soát

12.02 VNR Đào Mạnh Hà

Em ruột Ông Đào 

Mạnh Dương - Thành 

viên Ban Kiểm soát



13 VNR Tushar Chatterjee
Thành viên Ban Kiểm 

soát

13.01 VNR

Tập đoàn Tái bảo 

hiểm Thụy Sỹ (Swiss 

Re)

Ông Tushar Chatterjee 

làm Trưởng Bộ phận 

Quản trị rủi ro Hoạt 

động Nhân thọ và Sức 

khỏe và Giám đốc 

Quản trị rủi ro của 

Swiss Re Nexus / 

Giám đốc/ Quản trị rủi 

ro Tập đoàn

14 VNR
Trần Thị Minh 

Phương

Thành viên Ban Kiểm 

soát
0

14.01 VNR Trần Xuân Chuyền

Bố đẻ Bà Trần Thị 

Minh Phương - Thành 

viên Ban Kiểm soát

14.02 VNR Ngô Thị Dung

Mẹ đẻ Bà Trần Thị 

Minh Phương - Thành 

viên Ban Kiểm soát

14.03 VNR Vũ Hữu Thắng

Bố chồng Bà Trần Thị 

Minh Phương - Thành 

viên Ban Kiểm soát

14.04 VNR Nguyễn Thị Hoa

Mẹ chồng Bà Trần Thị 

Minh Phương - Thành 

viên Ban Kiểm soát

14.05 VNR Vũ Minh Trí

Chồng Bà Trần Thị 

Minh Phương - Thành 

viên Ban Kiểm soát

14.06 VNR Vũ Đức Minh

Con trai Bà Trần Thị 

Minh Phương - Thành 

viên Ban Kiểm soát

14.07 VNR Vũ Minh Khang

Con trai Bà Trần Thị 

Minh Phương - Thành 

viên Ban Kiểm soát

14.08 VNR Trần Xuân Chinh

Em trai Bà Trần Thị 

Minh Phương - Thành 

viên Ban Kiểm soát

14.09 VNR Tống Thị Kim Oanh

Em dâu Bà Trần Thị 

Minh Phương - Thành 

viên Ban Kiểm soát

15 VNR Nguyễn Mạnh Linh Phó Tổng Giám đốc 46 0.00002%

15.01 VNR Nguyễn Kỳ Lộc

Bố đẻ Ông Nguyễn 

Mạnh Linh - Phó Tổng 

Giám đốc



15.02 VNR Nguyễn Thị Bích Hải

Mẹ đẻ Ông Nguyễn 

Mạnh Linh - Phó Tổng 

Giám đốc

15.03 VNR Tôn Thị Diệu Ngộ

Mẹ vợ Ông Nguyễn 

Mạnh Linh - Phó Tổng 

Giám đốc

15.04 VNR Tạ Thị Diệu Ngân

Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Linh - Phó Tổng Giám 

đốc

7,579 0.004%

15.05 VNR Nguyễn Mạnh Duy

Con trai Ông Nguyễn 

Mạnh Linh - Phó Tổng 

Giám đốc

15.06 VNR Nguyễn Duy Khôi

Con trai Ông Nguyễn 

Mạnh Linh - Phó Tổng 

Giám đốc

15.07 VNR
Công ty TNHH Bảo 

hiểm Samsung Vina

Ông Nguyễn Mạnh 

Linh làm Phó Chủ tịch 

Hội đồng thành viên

16 VNR Đỗ Anh Đức Phó Tổng Giám đốc 108,900 0.054%

16.01 VNR Đỗ Văn Nhân

Bố đẻ Ông Đỗ Anh 

Đức - Phó Tổng Giám 

đốc

16.02 VNR Hồ Thị Ngọc Dung

Mẹ đẻ Ông Đỗ Anh 

Đức - Phó Tổng Giám 

đốc

16.03 VNR Đoàn Văn Đại

Bố vợ Ông Đỗ Anh 

Đức - Phó Tổng Giám 

đốc

16.04 VNR Nguyễn Thị Thu Hà

Mẹ vợ Ông Đỗ Anh 

Đức - Phó Tổng Giám 

đốc

16.05 VNR Đoàn Thị Thu Hương
Vợ Ông Đỗ Anh Đức - 

Phó Tổng Giám đốc
25,410 0.013%

16.06 VNR Đỗ Đức Minh

Con trai Ông Đỗ Anh 

Đức - Phó Tổng Giám 

đốc

16.07 VNR Đỗ Đức Quang

Con trai Ông Đỗ Anh 

Đức - Phó Tổng Giám 

đốc

16.08 VNR Đỗ Thị Mai Lan

Em ruột Ông Đỗ Anh 

Đức - Phó Tổng Giám 

đốc

16.09 VNR Đinh Quang Hải

Em rể Ông Đỗ Anh 

Đức - Phó Tổng Giám 

đốc

16.10 VNR

Công ty cổ phần Bảo 

hiểm Hùng Vương 

(BHV)

Ông Đỗ Anh Đức làm 

Thành viên Ban Kiểm 

soát

16.11 VNR

Công ty cổ phần môi 

giới Bảo hiểm 

Legacy

Ông Đỗ Anh Đức làm 

Thành viên HĐQT



16.12 VNR

Quỹ đầu tư Trái 

phiếu Bảo Việt 

(BVBF) - Công ty 

TNHH Quản lý Quỹ 

Bảo Việt (Baoviet 

Fund - BVF) quản lý

Ông Đỗ Anh Đức làm 

Chủ tịch Ban đại diện 

16.13 VNR

Quỹ Đầu tư Cổ 

phiếu Triển vọng 

Bảo Việt (BVPF) - 

Công ty TNHH 

Quản lý Quỹ Bảo 

Việt (Baoviet Fund - 

BVF) quản lý

Ông Đỗ Anh Đức làm 

Chủ tịch Ban đại diện 

16.14 VNR

Công ty cổ phần đầu 

tư VINARE 

(VINARE Invest)

Ông Đỗ Anh Đức làm 

Chủ tịch hội đồng 

quản trị VINARE 

Invest

17 VNR Lưu Thị Việt Hoa Phó Tổng Giám đốc 253,522 0.126%

17.01 VNR Lưu Văn Bồng

Bố đẻ Bà Lưu Thị 

Việt Hoa - Phó Tổng 

Giám đốc

17.02 VNR Lê Thị Băng Tâm

Mẹ đẻ  Bà Lưu Thị 

Việt Hoa - Phó Tổng 

Giám đốc

17.03 VNR Nguyễn Hữu Trí

Con trai Bà Lưu Thị 

Việt Hoa - Phó Tổng 

Giám đốc

17.04 VNR
Nguyễn Thị Tường 

Vy

Con gái Bà Lưu Thị 

Việt Hoa - Phó Tổng 

Giám đốc

17.05 VNR Lưu Thị Việt Hồng

Em gái Bà Lưu Thị 

Việt Hoa - Phó Tổng 

Giám đốc

17.06 VNR Lưu Sơn Tùng Anh

Em trai Bà Lưu Thị 

Việt Hoa - Phó Tổng 

Giám đốc

17.07 VNR Đinh Tiến Dũng

Em rể Bà Lưu Thị 

Việt Hoa - Phó Tổng 

Giám đốc

17.08 VNR

Tổng công ty cổ 

phần Bảo hiểm Toàn 

Cầu (GIC)

Bà Lưu Thị Việt Hoa 

làm Thành viên Ban 

Kiểm soát

18 VNR
Nguyễn Thị Minh 

Châu

Thư ký Tổng công 

ty/Người phụ trách 

quản trị công ty/Người 

được ủy quyền CBTT

90,684 0.045%

18.01 VNR Nguyễn Huy Bội

Bố đẻ Bà Nguyễn Thị 

Minh Châu - Thư ký 

Tổng công ty/Người 

phụ trách quản trị 

công ty/Người được 

ủy quyền CBTT



18.02 VNR Đặng Thị Ngân

Mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị 

Minh Châu - Thư ký 

Tổng công ty/Người 

phụ trách quản trị 

công ty/Người được 

ủy quyền CBTT

18.03 VNR Nguyễn Thanh Tùng

Bố chồng Bà Nguyễn 

Thị Minh Châu - Thư 

ký Tổng công 

ty/Người phụ trách 

quản trị công ty/Người 

được ủy quyền CBTT

18.04 VNR Phạm Thị Đề

Mẹ chồng Bà Nguyễn 

Thị Minh Châu - Thư 

ký Tổng công 

ty/Người phụ trách 

quản trị công ty/Người 

được ủy quyền CBTT

18.05 VNR Nguyễn Bình Đức

Chồng Bà Nguyễn Thị 

Minh Châu - Thư ký 

Tổng công ty/Người 

phụ trách quản trị 

công ty/Người được 

ủy quyền CBTT

18.06 VNR Nguyễn Mai Khanh

Con gái Bà Nguyễn 

Thị Minh Châu - Thư 

ký Tổng công 

ty/Người phụ trách 

quản trị công ty/Người 

được ủy quyền CBTT 

18.07 VNR
Nguyễn Phúc Hiền 

Anh

Con gái Bà Nguyễn 

Thị Minh Châu - Thư 

ký Tổng công 

ty/Người phụ trách 

quản trị công ty/Người 

được ủy quyền CBTT 

18.08 VNR Nguyễn Phương Anh

Con gái Bà Nguyễn 

Thị Minh Châu - Thư 

ký Tổng công 

ty/Người phụ trách 

quản trị công ty/Người 

được ủy quyền CBTT 

18.09 VNR Nguyễn Trung Khoa

Em ruột Bà Nguyễn 

Thị Minh Châu - Thư 

ký Tổng công 

ty/Người phụ trách 

quản trị công ty/Người 

được ủy quyền CBTT



18.10 VNR
Hoàng Thị Hương 

Giang

Em dâu Bà Nguyễn 

Thị Minh Châu - Thư 

ký Tổng công 

ty/Người phụ trách 

quản trị công ty/Người 

được ủy quyền CBTT 

19 VNR Nguyễn Thành Công Kế toán trưởng 0

19.01 VNR Nguyễn Văn Bằng

Bố đẻ Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng

19.02 VNR Phạm Thị Ái Liên

Mẹ đẻ Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng

19.03 VNR Bùi Quang Vinh

Bố Vợ Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng

19.04 VNR Phạm Thị Tơ

Mẹ Vợ Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng

19.05 VNR Bùi Thị Quỳnh Hạnh

Vợ Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng

19.06 VNR Nguyễn Thanh Lâm

Con trai Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng

19.07 VNR
Nguyễn Minh 

Phương

Con gái Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng

19.08 VNR Nguyễn Tiến Hữu

Em ruột Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng

19.09 VNR Nguyễn Tuấn Anh

Em ruột Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng

19.10 VNR Nguyễn Thị Thu Hà

Em ruột Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng

19.11 VNR
Nguyễn Ngọc Kim 

Cương

Em dâu Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng



19.12 VNR Phạm Thu Trang

Em dâu Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng

19.13 VNR Nguyễn Tiến Hùng

Em rể Ông Nguyễn 

Thành Công - Kế toán 

trưởng

19.14 VNR

Công ty cổ phần đầu 

tư VINARE 

(VINARE Invest)

Ông Nguyễn Thành 

Công là Trưởng Ban 

Kiểm soát 

20 VNR
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

Thành viên Bộ phận 

Kiểm toán nội bộ

20.01 VNR Nguyễn Văn Thắng

Bố đẻ Bà Nguyễn Thị 

Thanh Thủy - Thành 

viên Bộ phận Kiểm 

toán nội bộ

20.02 VNR Cao Thị Minh Thư

Mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị 

Thanh Thủy - Thành 

viên Bộ phận Kiểm 

toán nội bộ

20.03 VNR Ngô Đức Minh

Bố chồng Bà Nguyễn 

Thị Thanh Thủy - 

Thành viên Bộ phận 

Kiểm toán nội bộ

20.04 VNR
Nguyễn Thị Thu 

Hương

Mẹ chồng Bà Nguyễn 

Thị Thanh Thủy - 

Thành viên Bộ phận 

Kiểm toán nội bộ

20.05 VNR Ngô Minh Dũng

Chồng Bà Nguyễn Thị 

Thanh Thủy - Thành 

viên Bộ phận Kiểm 

toán nội bộ

20.06 VNR Ngô Thu An

Con gái Bà Nguyễn 

Thị Thanh Thủy - 

Thành viên Bộ phận 

Kiểm toán nội bộ

20.07 VNR Nguyễn Thành Đạt

Em ruột Bà Nguyễn 

Thị Thanh Thủy - 

Thành viên Bộ phận 

Kiểm toán nội bộ


